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	STT
	Dạng bài
	Phạm trù kiến thức
	Số câu
	NB
	TH
	VD

	1
	Đọc điền thông báo
	Từ loại/ phân từ
	1
	X
	
	

	
	
	Trật tự từ
	1
	X
	
	

	
	
	Rút gọn mệnh đề quan hệ
	1
	
	X
	

	
	
	Giới từ
	1
	X
	
	

	
	
	Cụm từ cố định
	1
	X
	
	

	
	
	Động từ nguyên mẫu có “to”
	1
	X
	
	

	2
	Đọc điền tờ rơi
	Từ hạn định/ lượng từ
	2
	X
	X
	

	
	
	Cụm động từ
	1
	
	X
	

	
	
	Cụm giới từ
	1
	
	X
	

	
	
	Từ vựng
	2
	
	
	XX

	3
	Sắp xếp đoạn hội thoại/ lá thư/ đoạn văn
	Sắp xếp đoạn hội thoại
	2
	X
	X
	

	
	
	Sắp xếp lá thư
	1
	
	X
	

	
	
	Sắp xếp đoạn văn
	2
	
	
	XX

	4
	Đọc điền khuyết thông tin
	Câu bị động
	1
	
	X
	

	
	
	Mệnh đề quan hệ
	1
	
	
	X

	
	
	Ngữ cảnh câu
	3
	
	
	XXX

	5
	Đọc hiểu 8 câu
	Câu hỏi thông tin chi tiết
	1
	X
	
	

	
	
	Câu hỏi từ vựng gần nghĩa
	1
	
	X
	

	
	
	Câu hỏi từ vựng trái nghĩa
	1
	
	X
	

	
	
	Câu hỏi về từ quy chiếu
	1
	X
	
	

	
	
	Câu hỏi về paraphrasing
	1
	
	
	X

	
	
	Câu hỏi True/Not true/ Not mentioned
	1
	
	
	X

	
	
	Câu hỏi về thông tin theo đoạn
	2
	
	XX
	

	6
	Đọc hiểu 10 câu
	Câu hỏi về điền câu phù hợp vào đoạn
	1
	
	X
	

	
	
	Câu hỏi từ vựng gần nghĩa
	1
	
	X
	

	
	
	Câu hỏi về từ quy chiếu
	1
	
	X
	

	
	
	Câu hỏi thông tin chi tiết
	1
	
	X
	

	
	
	[bookmark: _GoBack]Câu hỏi ý chính
	2
	
	
	XX

	
	
	Câu hỏi từ vựng trái nghĩa
	1
	
	
	X

	
	
	Câu hỏi True/Not true/ Not mentioned
	1
	
	
	X

	
	
	Câu hỏi về paraphrasing
	1
	
	
	X

	
	
	Câu hỏi suy luận
	1
	
	
	X

	Tổng
	40
	9
	15
	16



